BIỂU THỐNG KÊ THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
THUỘC LĨNH VỰC NỘI VỤ TỪ NĂM 2020 ĐẾN NAY
(Kèm theo Công văn số       /SNV-VP ngày       /10/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh)

	STT
	Lĩnh vực/ tên Nghị định 
	Triển khai
	Kết quả thực hiện
	Kiến nghị

và đề xuất

	
	
	Đã thực hiện
	Chưa thực hiện
	
	

	I
	Lĩnh vực Tổ chức bộ máy và Biên chế
	
	
	
	

	1. 
	Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	Đã thực hiện
	
	Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 483/KH-UBND ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.
	Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương kịp thời ban hành các Thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; các Thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý (theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP).

	
	Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	
	
	
	

	2. 
	Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/05/2014 quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
	Đã thực hiện
	
	Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 483/KH-UBND ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.
	

	
	Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	
	
	
	

	3. 
	Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế.
	Đã thực hiện
	
	Từ năm 2020 đến ngày 01/10/2021, tỉnh Hà Tĩnh đã tham mưu giải quyết 722 trường hợp nghỉ tinh giản biên chế theo các Nghị định: 108/2014/NĐ-CP; 113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP
	

	
	Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.
	
	
	
	

	
	Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.
	
	
	
	

	4. 
	Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
	
	Không thuộc thẩm quyền
	
	

	
	Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
	
	
	
	

	5. 
	Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
	Đã thực hiện
	
	Tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3636/UBND-PC1 ngày 11/6/2021 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập
	- Kiến nghị các bộ, ngành trung ương kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP theo chuyên ngành được giao quản lý từ trung ương đến địa phương, để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong cả nước.

- Thẩm định tỷ lệ tinh giản số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập với lộ trình phù hợp điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương để đảm bảo tính khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện.

	6. 
	Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 về vị trí việc làm và biên chế công chức.
	Đã thực hiện
	
	Tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3636/UBND-PC1 ngày 11/6/2021 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập
	

	7. 
	Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
	Đã thực hiện
	
	- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 483/KH-UBND ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5770/UBND-NC2 ngày 01/9/2021 về việc quán triệt, thực hiện công tác cải cách hành chính, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, quản lý về công tác bổ nhiệm, tuyển dụng.
	- Đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp các Bộ, ngành Trung ương kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành, lĩnh vực tạo điều kiện cho các địa phương có đầy đủ cơ sở pháp lý thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

- Đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp chưa đảm bảo tiêu chí thành lập nhưng không có đơn vị khác có chức năng, nhiệm vụ tương đồng để thực hiện hợp nhất, sáp nhập; hướng dẫn cụ thể việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong của các đơn vị sự nghiệp vừa đủ 15 người làm việc.

- Đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu đề xuất Chính phủ sửa đổi quy định về tiêu chí thành lập đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên để tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động trong sắp xếp tổ chức bộ máy.

- Đề nghị các Bộ, ngành kịp thời ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định hướng dẫn việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.
- Tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh “dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở”, tuy nhiên, tại điểm a khoản 2 Điều 24 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập quy định thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Như vậy, việc quy định giữa 2 Nghị định không thống nhất với nhau gây khó khăn trong quá trình áp dụng văn bản tại địa phương.

	8. 
	Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
	Đang triển khai thực hiện
	
	Đã xây dựng dự thảo trình Sở Tư pháp thẩm định (trình UBND tỉnh) theo quy định về ban hành văn bản QPPL.
	

	II
	Lĩnh vực Công chức - Viên chức (gồm Đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC và Tiền lương)
	
	
	
	

	9. 
	Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
	Đang thực hiện
	
	Ban hành Hướng dẫn số 231/HD-SNV ngày 05/10/2021 hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng hàng năm
Năm 2020, thực hiện đánh giá, xếp loại đối với 33.069 cán bộ, công chức, viên chức; trong đó: 2.288 cán bộ; 4.146 công chức; 26.635 viên chức. Kết quả đánh giá, xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5.300 người; hoàn thành tốt nhiệm vụ 25.139 người; hoàn thành nhiệm vụ 2.475 người; không hoàn thành nhiệm vụ 155 người.
	

	10. 
	Nghị định số 104/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.
	
	Chưa thực hiện
	Chưa có đối tượng
	

	11. 
	Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
	Đang thực hiện
	
	- Năm 2020 có 125 cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật, trong đó: khiển trách 98 người, cảnh cáo 8 người, hạ bậc lương 01 người, giáng chức 01 người, cách chức 01 người, buộc thôi việc 16 người.

- 10 tháng đầu năm 2021 có 76 cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật.
	Đề nghị hướng dẫn nội dung sau:

Tại khoản 9 Điều 8 và khoản 9 Điều 16 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức quy định: 

 “Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức” thì áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách.

Vậy, công chức, viên chức sinh con thứ 3 (không phải là Đảng viên) có vi phạm quy định của pháp luật về “dân số” và có bị xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 9 Điều 8 và khoản 9 Điều 16 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức hay không?



	12. 
	Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
	Đang thực hiện
	
	- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5770/UBND-NC2 ngày 01/9/2021 về việc quán triệt, thực hiện công tác cải cách hành chính, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, quản lý về công tác bổ nhiệm, tuyển dụng.

- Năm 2020: 

+ UBND tỉnh phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng 2.433 chỉ tiêu biên chế viên chức để các sở, ngành, UBND cấp huyện tổ chức tuyển dụng vào viên chức theo quy định.

+ Tham mưu UBND tỉnh, phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục. Kết quả có 321 viên chức trúng tuyển kỳ thi thăng hạng lên giáo viên THPT hạng II; 86 viên chức trúng tuyển kỳ thi thăn ghạng giáo viên THCS hạng I.

- 10 tháng đầu năm 2021: 

+ UBND tỉnh phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng 1.137 chỉ tiêu biên chế viên chức để các sở, ngành, UBND cấp huyện tổ chức tuyển dụng vào viên chức theo quy định.

+ Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức trúng tuyển trong kỳ thi, xét thăng hạng, cụ thể: 02 bác sĩ cao cấp (hạng I); 86 bác sĩ chính (hạng II); 08 dược sĩ chính; 02 điều dưỡng hạng II; 321 giáo viên THPT (hạng II); 86 giáo viên THCS (hạng I); 07 huấn luyện viên (hạng II); 05 giảng viên chính (hạng II).
	Tại điểm a khoản 1 Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định một trong số các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức như sau: 

 “Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức quy định tại Điều 56 Luật Viên chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức”.
Các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức quy định tại Điều 56 Luật Viên chức và khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, cụ thể: 

“1. Viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 03 tháng; bị cảnh cáo thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 06 tháng. Trường hợp viên chức bị cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 12 tháng, đồng thời đơn vị sự nghiệp công lập bố trí vị trí việc làm khác phù hợp.

2. Viên chức bị kỷ luật thì xử lý như sau:
a) Trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực;
b) Trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức cách chức thì không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.
3. Viên chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được bổ nhiệm, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng hoặc thôi việc.
4. Viên chức quản lý đã bị kỷ luật cách chức do tham nhũng hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì không được bổ nhiệm vào vị trí quản lý.

5. Viên chức bị cấm hành nghề hoặc bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp trong một thời hạn nhất định theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, nếu không bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì đơn vị sự nghiệp công lập phải bố trí viên chức vào vị trí việc làm khác không liên quan đến hoạt động nghề nghiệp bị cấm hoặc bị hạn chế.

6. Viên chức bị xử lý kỷ luật, bị tạm đình chỉ công tác hoặc phải bồi thường, hoàn trả theo quyết định của đơn vị sự nghiệp công lập nếu thấy không thỏa đáng thì có quyền khiếu nại, khởi kiện hoặc yêu cầu giải quyết theo trình tự do pháp luật quy định”.

Đối chiếu các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức được quy định như trên thì Sở Nội vụ Hà Tĩnh không thấy đề cập đến nội dung thăng hạng. 

Như vậy, những viên chức đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo (trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực) có được nộp hồ sơ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp không?

· Khoản 4 Điều 20 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức có quy định về chuyển công tác, tuy nhiên, tại Nghị định này chưa quy định về trình tự, thủ tục, quy trình khi viên chức thực hiện chuyển công tác cũng không giao địa phương quy định cụ thể nội dung này, vì vậy gây khó khăn trên thực tiễn khi giải quyết các nội dung này.

	13. 
	Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
	Đang thực hiện
	
	- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5770/UBND-NC2 ngày 01/9/2021 về việc quán triệt, thực hiện công tác cải cách hành chính, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, quản lý về công tác bổ nhiệm, tuyển dụng.

- Năm 2020: 
+ Thực hiện quy trình tiếp nhận vào làm công chức 59 trường hợp.

+ Tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính; kết quả có 137 công chức, viên chức trúng tuyển.
- 10 tháng đầu năm 2021: 

+ Thực hiện quy trình tiếp nhận vào làm công chức 14 trường hợp.

+ Tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên (kết quả có 30 công chức trúng tuyển); kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính (kết quả có 70 công chức trúng tuyển).
	Hiện nay các văn bản pháp luật hiện hành và văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ chưa có quy định và hướng dẫn thực hiện về chế độ tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian thực hiện biện pháp cách ly y tế phòng dịch COVID-19. Do đó, đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn để các đơn vị, địa phương có cơ sở chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức nêu trên.

	14. 
	Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
	Đã triển khai thực hiện
	
	Đã thực hiện đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, kỷ luật, nghỉ hưu đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên; đánh giá, cử, cử lại, cho thôi đại diện phần vốn nhà nước, kỷ luật, nghỉ hưu đối với người đại diện phần vốn nhà nước thuộc tỉnh đảm bảo quy định.
	

	15. 
	Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.
	Đã thực hiện
	
	Tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đăng tải lên Cổng thông tin của tỉnh, của Sở; tham mưu, thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết  tố cáo. 
	

	16. 
	Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 01/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
	Đã thực hiện
	
	- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Sở Nội vụ; Cổng Thông tin điện tử Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh;

Đã ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác thi tuyển, xét tuyển viên chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo đúng quy định.
	Theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức, Điều 31 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP thì việc nâng ngạch công chức ngoài hình thức thi tuyển còn có hình thức xét tuyển. Tuy nhiên, tại Thông tư số 06/2020/TT-BNV chỉ ban hành Quy chế tổ chức và Nội quy đối với hình thức thi nâng ngạch công chức mà chưa có hình thức xét tuyển. Do đó, đề nghị bổ sung hình thức này để đảm bảo thống nhất trong hệ thống văn bản.

	17. 
	Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.
	Đã thực hiện
	
	- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Sở Nội vụ; Cổng Thông tin điện tử Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh;

Đã triển khai đến các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh.
	

	18. 
	Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
	
	
	- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Sở Nội vụ; Cổng Thông tin điện tử Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh;

- Đã triển khai đến các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh.
	

	III
	Lĩnh vực Chính quyền địa phương
	
	
	
	

	19. 
	Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.
	Đã triển khai thực hiện
	
	Sau bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 các cấp đã triển khai thực hiện đầy đủ Nghị định số 69/2020/NĐ-CP; theo đó UBND cấp xã loại I, II bố trí không quá 02 Phó Chủ tịch UBND cấp xã; UBND cấp xã loại III bố trí 01 Phó Chủ tịch UBND cấp xã.
	

	20. 
	Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.
	
	Không phải thực hiện do không thuộc đối tượng áp dụng
	
	

	21. 
	Nghị định 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2021 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.
	
	Không phải thực hiện do không thuộc đối tượng áp dụng
	
	

	22. 
	Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.
	
	Không phải thực hiện do không thuộc đối tượng áp dụng
	
	

	23. 
	Nghị định số 68/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 160/2021/QH14 ngày 08/4/2021 của Quốc hội thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động không chuyên trách của HĐND TP Hà Nội.
	
	Không phải thực hiện do không thuộc đối tượng áp dụng
	
	

	24. 
	Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
	Đã thực hiện
	
	Đã tham mưu triển khai, chỉ đạo thực hiện thành công công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
	

	IV
	LĨNH VỰC QUẢN LÝ QUỸ, HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
	
	
	
	

	25. 
	Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
	Đã thực hiện
	
	Áp dụng các quy định tại Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 tại các  văn bản tham mưu có liên quan. 
	Đề nghị có biện pháp tăng cường công tác quản lý các loại quỹ do các tổ chức tự phát vận động quyên góp, ủng hộ thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn công khai, minh bạch.

	V
	Lĩnh vực công tác thanh niên
	
	
	
	

	26. 
	Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi.
	Đã thực hiện
	
	- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Sở Nội vụ; Cổng Thông tin điện tử Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh;

- Gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương để biết, thực hiện.
Áp dụng các quy định tại Nghị định số 13/2021/NĐ-CP tại các văn bản tham mưu có liên quan
	

	27. 
	Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.
	Đã thực hiện
	
	- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Sở Nội vụ; Cổng Thông tin điện tử Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh;

 
	

	28. 
	Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.
	Đã thực hiện
	
	-Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3271/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 ban hành Chương trình phát triển thanh niên Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030
	

	29. 
	Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 quy định về chế độ báo cáo thống kê về Thanh niên Việt Nam.
	Đã thực hiện
	
	Áp dụng các quy định tại Thông tư số 07/2020/TT-BNV tại các văn bản tham mưu có liên quan và chế độ thông tin báo cáo thống kê về công tác Thanh niên. 

Giao 01 đồng chí công chức phòng XDCQ-TCBC tham mưu thực hiện theo đúng quy định.
	

	VI
	Lĩnh vực văn thư, lưu trữ
	
	
	
	

	30. 
	Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư.
	Đã thực hiện
	
	- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 1359/UBND-NC ngày 10/3/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về công tác văn thư; 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 1697/UBND-NC ngày 23/3/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về công  tác văn thư;

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 2746/UBND-NC ngày 29/4/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định của chính phủ về công tác văn thư; 

 - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 3346/UBND-TH1 ngày 28/5/2020 về việc đôn đốc thực hiện chữ ký số và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh; 
- Tham mưu UBND tỉnh Ban hành Quyết định số 2991/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
- Ban hành Công văn số 444/SNV-CCHC&VTLT ngày 24/3/2020 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP; - Tổ chức các lớp tập huấn triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 (cho cán bộ công chức, viên chức làm công tác Văn thư, Lưu trữ và công chức, viên chức…các cơ quan đơn vị, địa phương toàn tỉnh).
- Triển khai thí điểm lập hồ sơ điện tử trên phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại các đơn vị (06 đơn vị ở cấp tỉnh và 03 đơn vị ở cấp huyện).
+ 01 lớp cho các đối tượng là công chức tham mưu quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ Phòng Nội vụ, công chức phụ trách Công nghệ thông tin và công chức Văn thư cơ quan của các đơn vị, địa phương thực hiện thí điểm; 
 + 09 lớp cho các đối tượng là công chức, viên chức, người lao động các đơn vị, địa phương thực hiện thí điểm.
	

	31. 
	Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.
	Đã thực hiện
	
	- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ; Cổng Thông tin điện tử Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh;

- Gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương để biết, thực hiện.
- Xây dựng thủ tục hành chính cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề Lưu trữ.
	

	VII
	LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
	
	
	
	

	32. 
	Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
	Đã thực hiện
	
	Đã đưa vào hướng dẫn thực hiện tổng kết công tác thi đua, khen thưởng hàng năm.
	

	VIII
	Lĩnh vực Cải cách hành chính (KHÔNG PHẢI vbqppl)
	
	
	
	

	33. 
	Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.
	Đã thực hiện
	
	- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 5113/UBND-NC ngày 09/8/2021 về tham mưu triển khai xây dựng Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2030 của tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 5537/UBND-NC ngày 23/8/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 thành lập Tổ soạn thảo “Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030” và Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2021-2025”
- Ban hành Tờ trình số 234/SNV-CCHC&VTLT ngày 20/9/2021 của Sở Nội vụ trình UBND tỉnh ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030.
	

	34. 
	Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.
	
	
	
	

	Người thực hiện
Nguyễn Trần Chung


	Hà Tĩnh, ngày      tháng 10 năm 2021

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mai Trường Sinh



	
	


